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BÁO CÁO
Danh mục các nhiệm vụ, dự án Chuyển đổi số, kinh phí Chuyển đổi số năm 2025 trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Chương trình số 60-CTr/TU ngày 24/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/3/2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh về Kế hoạch hoạt đông năm 2025, trên cơ sở kế hoạch đăng ký của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025  (Theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND và Nghị quyết số 57/NQ-TW) như sau:
I. Danh mục các Nhiệm vụ theo Nghị quyết số 33/NQ- HĐND, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND
ĐVT: triệu đồng
	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Tổng kinh phí
	Kinh phí đã bố trí năm 2025

	
	
	
	
	

	1
	 Thuê hệ thống CSDL quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng
	Sở Xây dựng
	 3.766
	 

	2
	Xây dựng CSDL và phần mềm quản lý nhà nước Ngành VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	6.085
	 

	3
	Thuê dịch vụ CNTT: Hệ thống phần mềm du lịch thông minh
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	9.600
	2.508

	4
	CSDL Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (16 loại hình, bao gồm nghệ thuật Bài chòi)
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1.850
	 

	5
	Xây dựng kho dữ liệu hồ sơ sức khoẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	Sở Y tế
	8.939
	 

	6
	Hệ thống điều hành y tế thông minh (IOC Y tế)
	Sở Y tế
	 5.090
	 

	7
	Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
	Sở Y tế
	8.897
	 

	8
	Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm
	Sở Y tế
	750
	 

	9
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin dự án: Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	4.296,578
	1.221

	10
	Xây dựng phần mềm trực tuyến phục vụ công tác quản lý diện tích đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	Chi cục Thủy lợi
	935
	806

	11
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Nam
	Chi cục Thủy lợi
	 4.002
	3.460

	12
	Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du 07 hồ chứa nước: Việt An, Cây Thông, Trung Lộc, Vĩnh Trinh, Phú Lộc, Đông Tiển, Nước Rôn tỉnh Quảng Nam
	Chi cục Thủy lợi
	12.528
	11.223

	13
	Phần mềm nội bộ quản lý Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn
	Chi cục Thủy lợi
	6.608
	5.862

	14
	Thuê dịch vụ Công nghệ Thông tin Hệ thống thông tin quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam
	 Chi cục Quản lý đất đai 
	18.000
	 

	15
	Số hóa phục vụ lưu trữ và khai thác hồ sơ tại Chi cục Quản lý đất đai
	Chi cục Quản lý đất đai
	             703   
	 

	16
	Nâng cấp phần mềm phục vụ nhận, truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	             100   
	 

	17
	Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo - cận nghèo tỉnh Quảng Nam
	Chi cục Phát triển nông thôn
	       2.063,6   
	 

	18
	Xây dựng CSDL quản lý nhà nước và phần mềm truy xuất nguồn gốc các sản phẩm về sâm Ngọc Linh.
	Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam
	949,999
	 

	19
	Xây dựng bản đồ số hóa vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Nam
	Chi cục Thủy Sản
	 2.617  
	 

	20
	Cơ sở dữ liệu ngành Lâm nghiệp
	Chi cục Kiểm lâm
	1.278,29
	 

	21
	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành kinh tế hợp tác & PTNT
	Chi cục Phát triển nông thôn
	520
	 

	22
	Nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị 
CNTT phục vụ Chuyển đổi số 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	7.073,344
	 

	23
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục thông minh – IOC Edu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	3.841
	722

	24
	Thuê Hệ thống Tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh tập trung Sở GDDT tỉnh Quảng Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	6.483
	 

	25
	Thuê Hệ thống Kiểm định chất lượng giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2.341
	 

	26
	Thuê phần mềm quản lý và số hóa hồ sơ Văn bằng chứng chỉ Sở GDDT tỉnh Quảng Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	4.999
	 

	27
	Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	4.448
	 

	28
	Nâng cấp, mở rộng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam
	Sở Nội vụ
	1.900
	 

	29
	Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý CSDL cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam
	Sở Nội vụ
	1.555
	 

	30
	Phần mềm quản lý CSDL về thi đua, khen thưởng
	Sở Nội vụ
	6.100
	 

	31
	Thuê dịch vụ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh QN
	Sở Tư pháp
	3.168
	 

	32
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	Sở Tư pháp
	     1.789,86   
	 

	33
	Xây dựng phần mềm và Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Đầu tư, môi trường, đất đai, quy hoạch, hạ tầng, xây dựng, lao động, việc làm, thương mại; quản lý doanh nghiệp và phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh QN
	3.641
	 

	34
	Xây dựng phần mềm quản lý CSDL về công tác thanh tra và kiểm soát tài sản, thu nhập.
	Thanh tra tỉnh
	1.878
	 

	35
	Nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị
CNTT phục vụ chuyển đổi số
	Thanh tra tỉnh
	858,546
	 

	36
	Nâng cấp CSDL ngành Công Thương
	Sở Công Thương
	13.032
	 

	37
	Nâng cấp Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam
	Sở Công Thương
	3.842
	 

	38
	Dự án:Nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị
CNTT phục vụ chuyển đổi số của Sở Công Thương
	Sở Công Thương
	1.031
	 

	39
	Thuê dịch vụ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
	Sở khoa học và Công nghệ
	7.500
	1.657

	40
	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh
	Sở khoa học và Công nghệ
	1.800
	 

	41
	Nâng cấp và mở rộng email công vụ cho khối Đảng, hội, đoàn thể
	Sở khoa học và Công nghệ
	3.000
	 

	42
	Thuê hệ thống trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)
	Sở khoa học và Công nghệ
	7.711
	 

	43
	Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý văn bản triển khai các cơ quan Đảng, Mặt trận Đoàn thể
	Sở khoa học và Công nghệ
	5.000
	 

	44
	Phần mềm theo dõi nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
	Sở khoa học và Công nghệ
	1.500
	 

	45
	Xây dựng phân hệ lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh  tích hợp vào phần mềm qoffice
	Sở khoa học và Công nghệ
	290
	 

	46
	Triển khai các kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các HTTT, CSDL do các Bộ ngành TW chia sẻ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	500
	 

	47
	Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Khoa học và Công nghệ 
	Sở khoa học và Công nghệ
	5.000
	 

	48
	Xây dựng phần mềm đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI
	Sở khoa học và Công nghệ
	1.000
	 

	49
	Xây dựng phần mềm chấm thi đua ngành KHCN
	Sở khoa học và Công nghệ
	280
	 

	50
	Nâng cấp và duy trì trợ ý ảo 1022 Quảng Nam hỗ trợ về TTHC
	Sở Khoa học và Công nghệ
	290
	 

	51
	Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo tại trường Đại học Quảng Nam
	Trường Đại học Quảng Nam
	3.580
	 

	52
	Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, viên chức và tài chính học viên
	Trường Chính trị
	5.533
	 

	53
	Trang bị máy tính tại Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	450
	 

	54
	Kinh phí truyền thông về chuyển đổi số
	Các cơ quan, đơn vị
	2.000
	 

	 
	Tổng
	 
	197.519
	27.459



II. Nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57/NQ-TW
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Tổng kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống thuyết minh tự động, tạo, gắn mã QR tại các khu, điểm du lịch
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	9.000
	 

	2
	Camera AI tại một số khu, điểm du lịch
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	7.647
	 

	3
	Nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1.141
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
	15.000
	 

	5
	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam
	Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam
	15.000
	 

	6
	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
	Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
	15.000
	 

	7
	Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống mạng, đường truyền, mua sắm thiết bị CNTT, an toàn,  bảo mật thông tin
	Sở Nội vụ
	1.382
	 

	8
	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử  các Sở, ngành sáp nhập
	Sở Khoa học và Công nghệ
	1.960
	 

	9
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2025
	Sở Khoa học và Công nghệ
	500
	 

	10
	Phát triển các nền tảng số phục vụ Chính quyền số, Đô thị thông minh, hình thành nền hành chính công chủ động
	Sở Khoa học và Công nghệ
	360.000
	 

	11
	Nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	10.500
	 

	12
	Xây dựng, phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây của Tỉnh đáp ứng nhu cầu mở rộng triển khai các HTTT, nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo trong các bài toán về chính quyền số, đô thị thông minh và các mô hình kinh tế số mới
	Sở Khoa học và Công nghệ
	300.000
	 

	13
	Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp cơ sở
	Sở Khoa học và Công nghệ
	370.000
	 

	14
	Trang bị hạ tầng, thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số các cấp
	Sở Khoa học và Công nghệ
	275.000
	 

	15
	Ssố hoá bảo tàng Mẹ VNAH
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15.000
	 

	16
	Trang bị thiết bị CNTT nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy (Trung tâm dự phòng DR )
	Văn phòng Tỉnh ủy
	150.000
	 

	17
	Trang bị và lắp đặt hệ thống mạng không dây Wan cho văn phòng tỉnh uỷ  
	Văn phòng Tỉnh ủy
	5.000
	 

	18
	Bổ sung, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ ứng dụng phần mềm chuyển giao từ VPTW Đảng 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	30.000
	 

	19
	Hệ thống hiển thị và âm thanh tại trụ sở Tỉnh ủy
	Văn phòng Tỉnh ủy
	8.500
	 

	20
	Nâng cấp thiết bị Hội nghị trực tuyến tại Tỉnh ủy  đến cấp xã  và phí duy trì bảo dưỡng
	Văn phòng Tỉnh ủy
	20.000
	 

	 
	Tổng kinh phí
	 
	1.610.630
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